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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài sau:
Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình.
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu.
B. DẠNG BÀI: DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (70%), tự luận (30%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: Hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi:
A. Bạo lực giới.	B. Bạo lực gia đình.
C. Bạo lực học đường.	D. Bạo lực xã hội.
Câu 2: Hành vi ngược đãi, đánh đập các thành viên khác trong gia đình làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của họ là hình thức bạo lực gia đình về:
A. Tinh thần.	B. Thể chất.	C. Kinh tế.	D. Tình dục.
Câu 3: Khi các thành viên trong gia đình có những hành vi xâm phạm tới các quyền lợi kinh tế của các thành viên khác trong gia đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về:
A. Tinh thần.	B. Thể chất.	C. Kinh tế.	D. Tình dục.
Câu 4: Hành vi làm tổn thương tới danh dự của các thành viên trong gia đình là một trong những hình thức bạo lực gia đình về:
A. Tinh thần.	B. Thể chất.	C. Tình dục.	D. Kinh tế.
Câu 5: Bạo lực gia đình về mặt thể chất thể hiện ở hành vi nào dưới đây đối với các thành viên trong gia đình:
A. Ngược đãi thân thể.	B. Xúc phạm danh dự.
C. Chiếm đoạt tài sản.	D. Cưỡng ép sinh con.
Câu 6: Bạo lực gia đình về mặt tình dục thể hiện ở hành vi nào dưới đây đối với các thành viên trong gia đình:
A. Ngược đãi thân thể.	B. Xúc phạm danh dự.
C. Chiếm đoạt tài sản.	D. Cưỡng ép sinh con.
Câu 7: Sau khi xảy ra bạo lực về thể chất, trước tiên cần đưa nạn nhân tới:
A. Cơ sở y tế, bệnh viện.			          B. Phòng tư vấn tâm lí.
C. Khu nghỉ dưỡng.			           D. Tổ hòa giải.
Câu 8: Sau khi xảy ra bạo lực gia đình, nạn nhân nên:
A. Giấu giếm cho đối phương.
B. Ủng hộ, động viên đối phương.			
C. Thông báo sự việc với người thân.
D. Tự tìm cách giải quyết bằng biện pháp tiêu cực.	
Câu 9: Điều 3. Hành vi bạo lực gia đình được quy định:
A. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
B. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
C. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2002.
D. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.
Câu 10: Điều 10 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định nội dung nào?
A. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình.
B. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình.
C. Năng lực của người có hành vi bạo lực gia đình.
D. Phẩm chất của người có hành vi bạo lực gia đình.
Câu 11: Việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Quản lí tiền hiệu quả.                       B. Kế hoạch tài chính.
C. Kế hoạch chi tiêu.                             D. Mục tiêu tài chính.	
Câu 12. Cho các dữ liệu sau:
(1) Thực hiện kế hoạch chi tiêu.
(2) Thiết lập quy tắc thu, chi.
(3) Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
(4) Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.
(5) Xác định các khoản cần chi.
Câu hỏi: Sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu.
A. (1) => (5) => (4) => (2) => (3).            B. (5) => (4) => (3) => (2) => (1).
C. (3) => (5) => (2) => (1) => (4).            D. (4) => (1) => (2) => (5) => (3).
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
B. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
C. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
D. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
Câu 14: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 15: Chủ thể nào trong tình huống sau đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
Tình huống. Bác T có ba người con là: anh B, chị V và chị M. Các con của bác T đều đã lập gia đình riêng, trong đó, vợ chồng anh B bày tỏ mong muốn: được cùng chung sống để chăm sóc, phụng dưỡng bác T. Thời gian đầu, vợ chồng anh B luôn lễ phép, kính trọng và chăm sóc bác T chu đáo. Sau một thời gian, anh B vờ lấy lý do “cần vốn làm ăn” để vay khoản tiền tiết kiệm của bác T, đồng thời muốn bác sang tên quyền sử dụng đất và ngôi nhà cho mình. Vì thương và tin tưởng các con, nên bác T đã thực hiện theo các yêu cầu của anh B. Tuy nhiên, sau khi được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng anh B đã tỏ thái độ lạnh nhạt, đối xử tệ bạc với bác; đồng thời không hoàn trả lại khoản tiền mà trước đó đã vay.
A. Bác T.		B. Chị V.		C. Chị M.		D. Vợ chồng anh B.
Câu 16: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng được tài chính.		B. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
C. Thực hiện được tiết kiệm.		D. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Câu 17: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A. 4 bước.		B. 5 bước.		C. 6 bước.		D. 7 bước.
Câu 18. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 19. Bạn học sinh nào trong tình huống sau đây chưa biết cách chi tiêu hợp lí?
Tình huống. Hễ có tiền là K tiêu hết luôn. Khi thấy bạn bè có món đồ nào trông lạ mắt, K lại xin tiền bố mẹ để mua bằng được. Thấy K nhiều lần mua đồ chơi chỉ một lần là chán, có nhiều thứ chưa dùng đến, bạn C và T khuyên K không nên lãng phí như vậy, nhưng K không nghe.
A. Cả ba bạn C, T và K.                              B.  Hai bạn C và T.
C. Bạn C.                                                     D. Bạn K.
Câu 20. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, T rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền T được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là T, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
B. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
C. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
Câu 21: Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:
A. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
B. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống bạo lực học đường.
D. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy.
Câu 22: Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày:
A. 1/1/2022.                  B. 1/1/2023.        C. 1/2/2021.           D. 1/1/2021.
Câu 23: Theo nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi cấm vợ/chồng thăm con sau li hôn thì bị phạt bao nhiêu tiền?
A. 5 – 10 triệu đồng.                                 B. 10 – 15 triệu đồng.
C. 15 – 20 triệu đồng.                               D. 20 – 30 triệu đồng.
Câu 24: Nghị định 144/2021/NĐ-CP do cơ quan nào ban hành?
A. Chính phủ.           B. Quốc hội.             C. Tòa án.              D. Viện kiểm sát. 
Câu 25: Mặt hàng nào dưới đây thuộc danh mục khoản chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt?
A. Sách tham khảo.           B. Quần áo.               C. Bánh mì.         D. Gạo.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
 Từ ngày 01/7/2008 đến ngày 31/7/2018 Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.422.067 vụ án ly hôn, đã giải quyết 1.384.660 vụ, đạt tỷ lệ 97,4%, còn lại 37.407 vụ đang trong quá trình giải quyết. Trong số 1.384.660 vụ án
ly hôn Tòa án đã giải quyết, có 1.060.767 vụ xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình như: bị đánh đập, ngược đãi; vợ hoặc chồng nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc; ngoại tình (chiếm 76,6% các vụ án ly hôn. Báo cáo của ngành Tư pháp cho thấy năm 2014 tiếp nhận hòa giải 31.528 vụ việc bạo lực gia đình; năm 2015 là 33.966 vụ.
Tuy nhiên, có thể những con số trên chưa phản ánh đầy đủ tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay. Theo kết quả điều tra quốc gia về Bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 (công bố năm 2020) cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế, hay kiểm soát hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời; tỷ lệ bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua) là 31,6%. Điều tra cũng cho biết hơn một nửa phụ nữ từng có chồng/bạn tình (52,9%) đã phải chịu đựng ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục và/hoặc tinh thần do chồng/bạn tình hiện tại hoặc trước đây gây ra.
Đây là cuộc điều tra chọn mẫu với tổng số 5.976 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã được điều tra viên phỏng vấn trực tiếp. Dù vậy những kết quả nêu trên cho thấy tình hình bạo lực với phụ nữ nói riêng và bạo lực gia đình nói chung diễn ra trên thực tế nhiều hơn so với con số 297.498 vụ trong giai đoạn 2009-2019.
( Theo https://giadinh.bvhttdl.gov.vn/ ngày 1/11/2022)
A. Nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình chỉ là phụ nữ. 
B. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực gia đình. 
C. Nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình không giới hạn độ tuổi.
D. Bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng.
Câu 2. Đọc tình huống sau:
“Lên lớp 8, Phương được mẹ giao nhiệm vụ đi chợ, mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Mẹ đưa một khoản tiền để chi tiêu trong một tuần và hướng dẫn bạn lên kế hoạch cụ thể mỗi khi mua sắm, bạn nghĩ mỗi ngày chỉ mua vài thứ, không phải lập kế hoạch nên thích gì mua nấy, khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn vì những thứ thiết yếu như rau, quả, thịt, trứng thì thiếu nhưng nước ngọt, bánh kem, khoai tây chiên thì lại nhiều. Mới năm ngày mà Phương đã tiêu hết tiền, phải xin thêm mẹ để đi chợ.”
(Trích mục 1 SGK GDCD 8 trang 48-KNTT)
A. Do Phương không lập kế hoạch chi tiêu đã dẫn đến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn. 
B. Dù chỉ chi tiêu trong 1 tuần nhưng Phương vẫn phải lập kế hoạch chi tiêu.
C. Nước ngọt, bánh kem, khoai tây chiên là thực phẩm thiết yếu.
D. Chỉ những người không biết tính toán mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
PHẦN III. TỰ LUẬN 
Câu 1: Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.
Gần đây, bạn P nghỉ học nhiều ngày mà không có lí do. Khi cô giáo chủ nhiệm và các bạn đến nhà để tìm hiểu, bạn P cho biết, phải ở nhà để lo việc gia đình. Bạn P kể, mấy tháng nay, do công việc nhiều nên mẹ thường đi làm về muộn và hay đi công tác xa. Bố em nghi ngờ và ghen tuông nên thường xúc phạm mẹ. Mặc dù, gia đình nội, ngoại đã can ngăn nhưng bố của bạn P vẫn không thay đổi. Mẹ của bạn P không chịu đựng được nữa nên về nhà ngoại ở hẳn.
a. Em hãy phân tích tác hại của bạo lực gia đình đối với bạn P và các thành viên trong gia đình của bạn.
+ Bạn P bị tổn thương về tinh thần, dẫn đến kết quả học tập giảm sút; P nghỉ học nhiều ngày, phải ở nhà để lo việc gia đình.
+ Mẹ bạn P bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm dẫn đến tâm lí tổn thương.
+ Hạnh phúc của gia đình bạn P có nguy cơ tan vỡ (mẹ bạn P không chịu được sự xúc phạm của bố bạn P nên đã bỏ về nhà ngoại ở hẳn).
b. Theo em, khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta cần làm gì?
 - Khi xảy ra bao lực gia đình:
+ Cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tìm đường thoát, chủ động nhờ người giúp đỡ. 
+ Không nên dùng lời nói, thái độ tiêu cực hoặc sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả.
Câu 2: Em hãy nhận xét việc làm của các bạn trong những trường hợp dưới đây:
a. Lan có thói quen ghi chép lại các khoản thu chi của mình để đảm bảo cân đối giữa thu và chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền tiêu.
Nhận xét: bạn Lan đã thiết lập được cho mình một thói quen chi tiêu hợp lí. Thói quen chi tiêu này giúp Lan có thể cân đối tài chính, tránh chi tiêu vào những việc không cần thiết.
b. Thấy bạn thân hay mua đồ ăn vặt, Nam nhắc nhở và khuyên bạn không nên chi tiêu như vậy vì vừa tốn kém vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Nhận xét: Bạn Nam đã biết cách chi tiêu hợp lí; đồng thời, hành động của Nam còn cho thấy, bạn ấy có sự quan tâm tới bạn bè và có ý thức giữ gìn sức khỏe.
Câu 3: Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta cần phải làm gì? Em hãy kể tên một số văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình mà em biết?
- Đề phòng tránh bạo lực gia đình: 
+ Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình, kiềm chế cảm xúc tiêu cực, rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, nói với người đáng tin cậy để nhờ can thiệp. 
+ Không nên dùng lời nói, thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức, nhờ người khác can thiệp bằng cách thức tiêu cực.

- Một số văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình:
+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
+ Hiến pháp.
+ Bộ luật Dân sự.
+ Bộ luật Hình sự. 
+ Luật Hôn nhân và Gia đình.
+ Luật Trẻ em hiện hành.
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